
STT Tên tổ chức
Địa chỉ thửa 

đất
 Diện tích m2 

Số Quyết định giao 

đất, cho thuê đất

Thời hạn sử 

dụng
Mục đích sử dụng Hiện trạng thửa đất

1
Công ty xăng dầu Điện 

Biên
Xã Quài Cang         6.019,7   

103/QĐ-UBND ngày 

02/2/1999
01/11/2048

Đất cơ sở sản xuất, 

kinh doanh (XD kho 

xăng dầu)

Bỏ hoang, không sử dụng; 

Công ty không có nhu cầu 

thuê đã đề nghị trả lại 

nhưng ủy ban quản lý vốn 

chưa chấp thuận

2 Công ty TNHH Nam Á
Thị trấn Tuần 

Giáo
           300,0   

550/QĐ-UBND ngày 

16/4/2009
16/04/2059

Xây dựng trụ sở và cửa 

hàng kinh doanh
Bỏ hoang, không sử dụng

3
Công ty xăng dầu Điện 

Biên

Thị trấn Tuần 

Giáo
           252,9   

167/QĐ-UBND ngày 

26/7/1995
26/07/2045

Xây dựng cửa hàng 

xăng dầu số 06

Hiện nay Cửa hàng xăng 

dầu đã chuyển sang vị trí 

mới, vị trí cửa hàng xăng 

dầu cũ bỏ hoang không sử 

dụng

4
Công ty Quản lý và sửa 

chữa đường bộ 226

Thị trấn Tuần 

Giáo
           798,8   

AH 453004, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường thừa ủy quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

cấp ngày 24/10/2006

Lâu dài
Xây dựng Trụ sở cơ 

quan

Sử dụng không hiệu quả, 

không phù hợp với quy 

hoạch chi tiết 1/500 thị 

trấn Tuần Giáo; Hiện trạng 

trụ sở đã xuống cấp trầm 

trọng

5 Chi cục thi hành án dân sự
Thị trấn Tuần 

Giáo
           361,9   

CT00849, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường thừa ủy quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

cấp ngày 02/7/2013

Lâu dài
Xây dựng Trụ sở cơ 

quan

Hiện nay Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Tuần Giáo 

đã chuyển vị trí mới, vụ trí 

cũ hiện đang bỏ hoang, 

xuống cấp.

6

Công ty TNHH tài nguyên 

và khoáng sản Hà Nội - 

Điện Biên

Xã Nà Tòng     668.653,8   
541/QĐ-UBND ngày 

16/4/2009
16/04/2026

Đất cho hoạt động 

khoáng sản

Hiện đã dừng hoạt động, 

bỏ hoang
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7

Công ty TNHH tài nguyên 

và khoáng sản Hà Nội - 

Điện Biên

Xã Nà Tòng 237.210,0    
547/QĐ-UBND ngày 

16/4/2009
16/04/2058

Xây dựng nhà máy chế 

biến chì, kẽm

Hiện đã dừng hoạt động, 

bỏ hoang

8 Công ty TNHH Tuyên Huy Xã Nà Tòng 560.000,0    
701/QĐ-UBND ngày 

05/7/2006
05/07/2026

Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản

Hiện đã dừng hoạt động, 

bỏ hoang

9 Công ty TNHH Tuyên Huy Xã Quài cang 90.000,0      
697/QĐ-UBND ngày 

30/6/2006
01/7/2026

Xây dựng nhà máy, bảo 

vệ và phát triển rừng, 

đường vận chuyển

Hiện đã dừng hoạt động, 

bỏ hoang

10
Khu đất công Ty văn hóa 

tổng hợp

Thị trấn Tuần 

Giáo
248,1           

483/QĐ-UB ngày 

26/4/2004
Lâu dài

Xây dựng hiệu sách 

huyện Tuần Giáo 

Đất sử dụng không hiệu 

quả, không phù hợp với 

quy hoạch

11 Khu đât bến xe cũ
Thị trấn Tuần 

Giáo
1.008,6        

582/QĐ-UB-ĐC ngày 

04/10/1995
Lâu dài

Xây dựng bến xe khách 

huyện Tuần Giáo.

Huyện đã quy hoạch vị trí 

mới

12
Công ty cổ phần vật tư 

nông nghiệp Điện Biên
Xã Quài Cang 1.885 m2 

566/QĐ-UBND ngày 

23/6/2017
 7/204

 Đất thương mại dịch 

vụ (Xây dựng kho, cửa 

hàng, nhà làm việc)

Vẫn sử dụng cơ sở vật chất 

cũ đã xuống cấp nhiều, 

hoạt động kém hiệu quả

13 Khu đất trụ sở Trạm thú y
Thị trấn Tuần 

Giáo
1.200,7 m2 Cấp ngày 10/11/2015

Để định hướng xây 

dựng cửa ngõ vào trung 

tâm và xử lý điểm đen 

giao thông trên QL 279

Đã chuyển vị trí mới, vụ trí 

cũ hiện đang bỏ hoang, 

xuống cấp.

14
Cụm Quản lý thủy nông 

Tuần Giáo

Thị trấn Tuần 

Giáo
1.593,2 m² cấp ngày 05/5/2021, 

Nhà nước 

cho thuê đất 

trả tiền hàng 

năm, thời 

hạn đến 

ngày 

Để định hướng xây 

dựng cửa ngõ vào trung 

tâm và xử lý điểm đen 

giao thông trên QL 279

Huyện bố trí quy hoạch vị 

trí mới
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